	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011 - 2012


MÔN:  ĐỊA LÝ 8
(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1: (3điểm) Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi châu Á? Nêu và giải thích sự khác nhau về chế độ nước? Giá trị kinh tế các hệ thống sông lớn của Việt Nam
Câu 2: (1điểm) Em hãy cho biết tình hình phát triển ngành công nghiệp ở Châu Á 

Câu 3: (2điểm) Cho biết 1 số đặc điểm về dân cư Nam Á

Câu 4: (4điểm) Cho bảng số liệu về dân số Châu Á (Triệu người)

	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


Hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn về sự gia tăng dân số của Châu Á và nhận xét

………………………… Hết …………………………

	
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011 – 2012


MÔN: ĐỊA LÝ 8

	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	1

(3điểm)
	* Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước.
- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê-Công, Ấn, Hằng…) nhưng phân bố không đều. 
- Chế độ nước khá phức tạp:

+ Bắc Á: mạng lưới sông dày , mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.

+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.

+ Tây và Trung Á: ít sông nguồn cung cấp nước chủ yếu do tuyết, băng tan.

* Giá trị kinh tế của sông ngòi Việt Nam: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.


	1.0

1.0

1.0



	2

(1điểm)
	Công nghiệp: công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến, cơ cấu ngành đa dạng.


	1.0

	3

(2điểm)
	- Dân cư tập trung đông đúc.   

- Chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
	1.0

1.0

	4

(4điểm)
	* HS vẽ đúng biểu đồ đường biểu diễn cho 2 điểm thiếu tên biểu đồ trừ 0.5 điểm

* Nhận xét: 

- Nhìn chung tốc độ gia tăng dân số của Châu Á nhanh

+ Từ năm 1800 đến năm 1900(100 năm) tăng 280 triệu người

+ Từ năm 1900 đến năm 2002 (102 năm) tăng 522 triệu người

+ Từ năm 1900 đến năm 2002 dân số tăng nhanh.


	2.0

2.0


